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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN


BÁO CÁO CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

(Kèm theo công văn số 373/ĐHTN-SĐH,  ngày 25  tháng  03  năm 2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)



Dùng cho việc rà soát các đơn vị đào tạo trình độ thạc sĩ

  Tên chuyên ngành đào tạo : Khoa học Môi trường
   Mã số :   8 44 03 01


THÁI NGUYÊN  - 2019
1. Tên chuyên ngành, mã số, quyết định giao chuyên ngành đào tạo: Khoa học môi trường, Mã số: 8440301, 

- QĐ số 4282/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/06/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Đại học Thái Nguyên đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Khoa học môi trường

2. Đơn vị quản lý chuyên môn:  Khoa Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

3. Chuẩn đào ra của chuyên ngành đào tạo: 

1. Kiến thức

        - Cập nhật, nắm bắt các kiến thức chuyên sâu, kỹ năng cơ sở và nâng cao về các phương thức quản lý để sử dụng hợp lý các tài nguyên thiên nhiên, kinh tế và con người đồng thời thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong lĩnh vực rộng của khoa học môi trường như xây dựng các biện pháp xử lý ô nhiễm và các giải pháp quản lý môi trường của từng lĩnh vực kinh tế xã hội (công nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn, du lịch, xây dựng, ...), cũng như của các cơ sở cụ thể về sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, du lịch… 

       - Khả năng áp dụng kiến thức cơ bản và nâng cao về toán, vật lý, hóa học, tin học để mô hình hóa và mô phỏng dự báo chất lượng môi trường khí, nước, đất, hệ sinh thái, sức khỏe, rủi ro… bằng cách sử dụng các phần mềm chuyên ngành, nghiên cứu nâng cao hiệu quả quản lý môi trường thông qua việc áp dụng đúng đắn các công cụ sản xuất sạch hơn, quy hoạch môi trường…

     -  Khả năng áp dụng kiến thức nâng cao của ngành khoa học môi trường như công nghệ môi trường, đánh giá tác động môi trường quản lý chất lượng môi trường khí, nước, đất và các môn học liên quan đến khoa học môi trường như hóa học môi trường, độc học môi trường, sinh thái cảnh quan để nghiên cứu, phân tích, đánh giá các quá trình và các giải pháp kỹ thuật bảo vệ môi trường, nghiên cứu các công nghệ mới và nghiên cứu cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe, sinh thái, vvv;

   -. Khả năng sử dụng, lựa chọn các phần mềm chuyên ngành hiện đại và hiệu chỉnh các thông số để đánh giá, mô phỏng và dự báo chất lượng môi trường, hệ sinh thái, rủi ro, … trong nghiên cứu.

2. Kỹ năng 

-.Có phương pháp nghiên cứu khoa học tốt; có thể tự tìm tòi, tiếp cận nghiên cứu phát triển các vấn đề mới về lĩnh vực quản lý môi trường, kỹ thuật xử lý  rác thải, nước thải và ứng dụng các nghiên cứu vào thực tế bảo vệ môi trường.

- Có kỹ năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá tri thức, có khả năng hình thành trực giác nghề nghiệp.

-  Có tư duy tổng hợp và phân tích hệ thống và tư duy đánh giá lựa chọn trong việc giải quyết các vấn đề kỹ thuật và môi trường.

- Tính năng động, sáng tạo và nghiêm túc.

-  Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp.

- Nắm bắt các vấn đề thời sự, có được ý thức và khả năng tự học và phát triển các vấn đề mới của chuyên ngành và khả năng mở rộng liên kết với các chuyên ngành khác. Có thể tiếp tục theo học các chương trình đào tạo tiến sĩ ở trong nước và trên thế giới.

-    Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm (đa ngành);

-    Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại;

-. Sử dụng thành thạo các phương pháp tiếp cận trong giao tiếp

-.  Sử dụng tốt tiếng Anh trong chuyên môn

3. Thái độ

- Đạo đức tốt trong đời sống và công việc.

- Trung thực trong công việc.

- Sẵn  sàng chia sẻ thông tin, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp

-. Thiện chí giải quyết các mâu thuẫn

- Cởi mở, chân thành đối với bạn bè, đồng nghiệp
- Tính hòa đồng, chia sẻ

- Tính cộng tác

4. Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo chuyên ngành

4.1. Đội ngũ giảng viên cơ hữu chuên ngành:

    Bảng 1. Đội ngũ cán bộ cơ hữu tham gia dào tạo chuyên ngành

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức danh KH, Học vị, năm công nhận
	Chuyên ngành được đào tạo
	Số HVCH hướng dẫn đã bảo vệ/Số HVCH được giao hướng dẫn(2008-2012)
	Số học phần/môn học trong CTĐT hiện đang phụ trách giảng dạy 
	Số công trình công bố trong nước trong 2008-2018
	Số công trình công bố ngoài nước  trong 2008-2018

	1
	GS. Nguyễn Thế Đặng
	1953
	TS, 2009
	Khoa học đất
	2/17(3)
	2
	5
	-

	2
	PGS. Lương Văn Hinh
	1952
	TS, 2002
	Nông học
	0/11(4)
	2
	7
	-

	3
	PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông
	1958
	TS, 1995
	Khoa học đất
	3/3(1)
	2
	2
	-

	4
	PGS.TS. Đặng Văn Minh
	1959
	TS, 2002
	Khoa học đất
	6/6(2)
	1
	1
	1

	5
	PGS.TS. Đỗ Thị Lan
	1972
	TS, 2004
	Sinh thái cảnh quan
	5/5(3)
	2
	5
	-

	6
	PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng
	1967
	TS, 2006
	Khoa học đất
	3/4 (3)
	2
	17
	-

	7
	PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh
	1975
	TS, 2004
	Nông nghiệp
	3/3 (2)
	2
	-
	-

	8
	TS. Hoàng Văn Hùng
	1974
	TS, 2009
	Khoa học môi trường
	1/1(3)
	1
	1
	-

	9
	TS. Dư Ngọc Thành
	1966
	TS, 2007
	Nông học
	5/5(2)
	2
	2
	-

	10
	TS. Phan Thị Thu Hằng
	1969
	TS, 2009
	Trồng trọt
	5/5(3)
	2
	3
	-

	11
	TS. Phan Đình Binh
	1977
	TS,2011
	QLTNMT
	-
	0
	-
	5

	12
	TS. Nguyễn Đức Nhuận
	1974
	TS,2011
	CNSH và KTCT
	-
	0
	-
	-

	13
	TS. Nguyễn Thanh Hải
	1979
	TS, 2010
	Quản lý nông nghiệp
	1/1 (1)
	1
	3
	-

	14
	TS. Nguyễn Chí Hiểu
	1974
	TS, 2012
	Trồng trọt
	-
	-
	-
	-

	15
	PGS.TS.Lương Thị Hồng Vân
	1958
	PGS,2005
	Hóa sinh
	3/5(1)
	-
	20
	

	16
	TS. Hà Xuân Linh
	1978
	TS,2010
	Hóa nông nghiệp
	0/3(1)
	1
	-
	0

	17
	TS.Nguyễn Thị Lợi
	1967
	TS,2012
	Trồng trọt
	-
	-
	-
	-

	18
	TS. Vũ Thị Thủy
	1969
	TS, 2010
	Nông học
	1/6(1)
	2
	-
	-

	19
	TS. Lê Văn Thơ
	1975
	TS, 2012
	QLĐĐ
	-
	-
	-
	-

	20
	TS. Lành Thị Ngọc
	1974
	TS,2012
	Hóa học
	-
	-
	-
	-

	21
	PGS.TS. Đặng Kim Vui
	1958
	TS, 1992
	Lâm sinh
	0/21(0)
	-
	20
	-

	22
	TS. Trần Thị Thu Hà
	1971
	TS, 2007
	Khoa học môi trường
	0/10(0)
	-
	5
	1

	23
	PGS.TS. Lê Sỹ Trung
	1961
	TS, 2005
	Điều tra Quy hoạch
	0/12(0)
	1
	3
	

	24
	TS. Hồ Ngọc Sơn
	1976
	TS,2012
	Biến đổi khí hậu
	-
	-
	-
	3

	25
	TS. Nguyễn Thị Mão
	1963
	TS, 2009
	Trồng trọt
	0/4(0)
	-
	6
	-

	26
	TS. Trần Thị Phả
	1981
	TS. 2014
	Khoa học MT
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bảng 2. Đội ngũ cán bộ thỉnh giảng tham gia đào tạo chuyên ngành

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức danh KH, Học vị, năm công nhận
	Chuyên ngành được đào tạo
	Số HVCH hướng dẫn đã bảo vệ/Số HVCH được giao hướng dẫn
	Số học phần/môn học trong CTĐT hiện đang phụ trách giảng dạy 
	Số công trình công bố trong nước trong 2008-2018
	Số công trình công bố ngoài nước  trong 2008-2018

	1
	PGS.TS. Trịnh Lê Hùng
	1942
	TS, 1985
	Hóa học
	13/13(0)
	1
	3
	-

	2
	PGS.TS. Ngô Ngọc Cát
	1950
	TS, 1986
	Khoáng địa
	9/9(0)
	1
	2
	1

	3
	PGS.TS. Vũ Công  Hòe
	1946
	TS, 1987
	Nhiệt điện
	12/12(0)
	1
	2
	-

	4
	PGS.TS. Đỗ Quang Huy
	1953
	TS, 1992
	Hóa hữu cơ
	22/22(0)
	1
	3
	-

	5
	PGS. TS. Nguyễn Xuân Tặng
	1951
	TS,1988
	Địa chất thủy văn
	2/2(0)
	1
	13
	-

	6
	TS. Nguyễn Phú Duyên
	1953
	TS,2006
	Địa chất
	1/1
	1
	2
	-


4.2.Chương trình đào tạo chuyên ngành:

4.2.1. Thông tin chung về chương trình đào tạo

- Năm bắt đầu đào tạo: 2009,

- Thời gian tuyển sinh: Tháng 3 và Tháng 9 hàng năm.

- Môn thi tuyển: Toán cao cấp thống kê

- Môn thi Cơ sở: Cơ sở khoa học môi trường;

- Môn Ngoại ngữ: Trình độ B Ngoại ngữ

Thời gian đào tạo: 2 năm

- Số tín chỉ tích lũy: 53 tín chỉ

- Tên văn bằng: Thạc sĩ Khoa học môi trường

4.2.2. Chương trình đào tạo 

	A. KHỐI KIẾN THỨC CHUNG (8 TÍN CHỈ)
	SỐ TÍN CHỈ

	
	PHI
	651
	Triết học
	3

	
	ENG
	651
	Ngoại ngữ 
	5

	B. KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ (21 TÍN CHỈ)
	

	1. Các học phần bắt buộc (12 tín chỉ)
	

	
	PRM
	621
	Nguyên lý và các phương pháp nghiên cứu môi trường
	2

	
	BNC
	621
	Đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên
	2

	
	SWE
	621
	Môi trường đất và nước
	2

	
	REE
	621  
	Kinh tế tài nguyên và Môi trường
	2

	
	ENA
	621
	Phân tích môi trường
	2

	
	EMS
	621
	Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững
	2

	2. Các học phần tự chọn (9 tín chỉ)
	

	
	ENS
	621
	Thống kê môi trường
	2

	
	TOX
	621
	Độc học môi trường
	2

	
	WAE
	621
	Kinh tế chất thải
	2

	
	CLC
	621
	Biến đổi khí hậu
	2

	
	ARE
	621
	621 Môi trường Nông nghiệp, Nông thôn
	2

	
	ENM
	621
	Mô hình hoá môi trường
	2

	
	AEC
	621
	Hoá học môi trường ứng dụng
	2

	
	POE
	621
	Dân số và môi trường
	2

	
	AGI
	621        
	Ứng dụng viễn thám và hệ thống thông tin đo lường 

trong nghiên cứu quản lý môi trường
	2


	C. KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN  NGÀNH (12 TÍN CHỈ)
	

	1. Các học phần bắt buộc (6 tín chỉ)
	

	
	EIA
	621
	Đánh giá tác động môi trường
	2

	
	POS
	621
	Công nghệ môi trường
	2

	
	ESP
	621
	Chiến lược và chính sách môi trường
	2

	2. Các học phần tự chọn (6 tín chỉ)
	

	
	ENP
	621
	Quy hoạch môi trường
	2

	
	ENT
	621
	Ô nhiễm và các biện pháp xử lý
	2

	
	POE
	621
	Rừng và môi trường
	2

	
	ABE
	621
	Sinh học ứng dụng trong xử lý môi trường
	2

	
	PDM
	621       
	Xây dựng và quản lý dự án môi trường
	2

	
	URE
	621
	Đô thị hoá và Môi trường
	2

	D. LUẬN VĂN THẠC SĨ (12 TÍN CHỈ)


4.2.3. Mô tả chi tiết nội dung học phần

	A. KHỐI KIẾN THỨC CHUNG (8 TÍN CHỈ)

	
	PHI 651 (3 tín chỉ) - Triết học 

Học phần kế thừa những kiến thức đã học trong chương trình đào tạo Triết học ở bậc đại học, phát triển và nâng cao những nội dung cơ bản gắn liền với những thành tựu của khoa học - công nghệ, những vấn đề mới của thời đại và đất nước. Học viên được học các chuyên đề chuyên sâu; kiến thức về nhân sinh quan, thế giới quan duy vật biện chứng; những kiến thức cơ bản, có hệ thống về lịch sử hình thành, phát triển của triết học nói chung và các trường phái triết học nói riêng. Trên cơ sở đó giúp cho học viên có khả năng vận dụng kiến thức Triết học để giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp. 



	
	ENG 651 (5 tín chỉ) - Ngoại ngữ 

Học phần cung cấp cho học viên kiến thức ngoại ngữ chuyên sâu về lĩnh vực chuyên môn, giúp cho học viên có thể đọc, dịch tài liệu phục vụ cho việc học tập các môn học chuyên ngành, nghiên cứu khoa học và hoàn thành luận văn thạc sĩ

	B. KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ (21 TÍN CHỈ)
	

	1. Các học phần bắt buộc (12 tín chỉ)
	

	
	PRM 621 (2 tín chỉ) - Nguyên lý và các phương pháp nghiên cứu môi trường 

Học phần cung cấp cho học viên kiến thức về khoa học môi trường dựa trên cơ sở bốn nguyên lý tự nhiên cơ bản: bảo toàn vật chất, bảo toàn năng lượng, cân bằng sinh thái và phát triển bền vững. 143

	
	BNC 621 (2 tín chỉ) - Đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên 

Học phần cung cấp cho học viên kiến thức, khái niệm cơ bản về đa dạng sinh học, về các mối đe dọa đối với đa dạng sinh học làm suy giảm đa dạng sinh học và tuyệt chủng; Các lý do của việc bảo tồn đa dạng sinh học; Các vấn đề trong công tác bảo tồn và các hình thức bảo tồn đa dạng sinh học; Các điểm nóng về đa dạng sinh học trên thế giới và các khu bảo tồn của Việt Nam cũng như các loài có trong Danh sách đỏ. 

	
	SWE 621 (2 tín chỉ) - Môi trường đất và nước 

Học phần cung cấp cho học viên các kiến thức nâng cao về môi trường đất và nước, những thông tin cập nhật về hiện trạng và định hướng giảm thiểu sự ô nhiễm cũng như suy thoái đất và nước của khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam, đồng thời trang bị cho học viên những phương pháp mới trong nghiên cứu về môi trường đất và nước. 

	
	REE 621 (2 tín chỉ) - Kinh tế tài nguyên và Môi trường 

Học phần cung cấp cho học viên kiến thức về nghiên cứu, sử dụng công cụ kinh tế để ngăn chặn, giảm nhẹ, giải quyết các vấn đề môi trường, bảo vệ tài nguyên trên thế giới; Hiện trạng sử dụng các công cụ này ở Việt Nam và những khó khăn cần vượt qua, những thuận lợi cần phát huy sẽ được phân tích để nâng cao hiệu quả áp dụng các kiến thức, công cụ kinh tế này vào thực tiễn. 

	
	ENA 621 (2 tín chỉ) - Phân tích môi trường 

Các yếu tố lý, hóa, sinh đóng vai trò cơ bản và tác động trực tiếp tới sự suy thoái và ô nhiễm môi trường. Học phần Phân tích môi trường sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản, bao quát về phương pháp, cơ sở nhằm áp dụng trong tính toán, xử lý và bảo vệ môi trường. 

	
	EMS 621 (2 tín chỉ) - Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững 

Học phần cung cấp cho học viên kiến thức về sự thách thức đối với quản lý môi trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế và phát triển bền vững, quản lý môi trường theo tư duy hệ thống, một số nhiệm vụ cụ thể của quản lý môi trường. 

	2. Các học phần tự chọn (9 tín chỉ)
	

	
	ENS 621 (2 tín chỉ) - Thống kê môi trường 

Nôi dung học phần bao gồm các kiến thức về: sự lựa chọn và phân loại các nội dung từ các vấn đề liên quan đến thống kê môi trường (sự kết hợp các phương pháp cho cực điểm, thu thập và giải đoán số liệu, xem xét các mối quan hệ, giải quyết các vấn đề với chuẩn môi trường, cung cấp sự khác biệt ảo, và vấn đề cơ bản về điều tra môi trường cũng sẽ được cung cấp).



	
	TOX 621 (2 tín chỉ) - Độc học môi trường 

Học phần cung cấp những kiến thức về các chất ô nhiễm tác động làm suy thoái chất lượng môi trường trong đó có môi trường sống của con người; Các loại độc chất lý, hóa, và sinh học từ các nguồn ô nhiễm khác nhau gây ảnh hưởng xấu cho môi trường và sức khỏe con người. 



	
	WAE 621 (2 tín chỉ) - Kinh tế chất thải 

Học phần cung cấp cho học viên kiến thức kinh tế liên quan xử lý nước, đất, khí thải. Ngoài ra, các chuẩn môi trường, và phương pháp áp dụng cũng được xem xét. Những vấn đề cốt lõi về các bài toán kinh tế và áp dụng trong tính toán giải quyết các vấn đề về môi trường.

	
	CLC 621 (2 tín chỉ) - Biến đổi khí hậu 

Học phần sẽ cung cấp những kiến thức về: biến đổi khí hậu, hoàn lưu khí quyển, các hiện tượng thời tiết cực đoan, một số hiện tượng liên quan tới biến đổi khí hậu toàn cầu, các nghị đinh thư và công ước nhằm giảm thiểu biến đổi khí hậu, các chương trình hành động của Việt Nam nhằm giảm thiểu biến đổi khí hậu, thực hành về các kịch bản giảm thiểu sự gia tăng khí nhà kính (tính toán, dự báo theo mô hình tổ chức khí tượng thế giới WMO). 

	
	ARE 621 (2 tín chỉ) - Môi trường nông nghiệp, nông thôn

 Môi trường vùng nông nghiệp, nông thôn hiện nay đang đối mặt với nhiều áp lực: những đòi hỏi về nâng cao năng suất sản phẩm nông nghiệp, ảnh hưởng của tăng dân số, việc sử dụng thuốc trừ sâu không hợp lý ..., chính những yếu tố này đã gây những ảnh hưởng xấu đáng kể đến môi trường sống của cùng nông nghiệp, nông thôn. Tìm hiểu, đánh giá hiện trạng môi trường các vùng nông thôn và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng là công việc quan trọng góp phần ổn định và phát triển nền kinh tế nông nghiệp nói riêng và kinh tế nông thôn nói chung. 

	
	ENM 621 (2 tín chỉ) - Mô hình hoá môi trường 

Học phần ứng dụng kết quả mô hình hóa để giải quyết một số bài toán thực tế như: bổ sung nguồn số liệu tại những điểm không có số liệu quan trắc; nội ngoại suy số liệu thiếu hụt của trạm quan trắc tự động ngừng hoạt động do sự cố; tính toán dự báo chất lượng môi trường, tính toán thiết kế độ cao của các nguồn phát thải khí trong các dự án xây dựng khu công nghiệp và đô thị; ứng dụng trong đánh giá tác động và quy hoạch môi trường, ứng dụng trong kiểm soát và quản lý chất lượng môi trường. 

	
	AEC 621 (2 tín chỉ) - Hoá học môi trường ứng dụng 

Học phần đề cập chủ yếu tới các quá trình hóa học quan trọng xảy ra trong môi trường tự nhiên trên cơ sở nhiệt động, động học và cơ chế phản ứng của chúng; Ứng dụng các quá trình hóa học vào nghiên cứu và xử lý môi trường. 

	
	POE 621 (2 tín chỉ) - Dân số và môi trường 

Học phần đề cập đến các vấn đề: Bùng nổ dân số và môi trường - nguyên nhân của tăng dân số tự nhiên quá cao ở các khu vực đang phát triển, tác động môi trường liên quan, lồng ghép các chiến lược môi trường và dân số, học thuyết Malthus môi trường; Du cư và môi trường: đặc trưng văn hóa của cộng đồng du cư, đo lường du cư, tác động môi trường của hoạt động du cư, kiểm soát du cư; Di dân - định cư và môi trường: Di dân - tái định cư bắt buộc, di dân do nông thôn - đô thị, nông thôn - nông thôn; các vấn đề tài nguyên và môi trường trong tái định cư; sinh thái dịch bệnh và các ổ dịch địa phương; các tiêu chí môi trường của một điểm tái định cư, xung đột môi trường liên quan đến tái định cư; Tị nạn môi trường: Khái niệm chung, hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp cho hiện tượng tị nạn môi trường, An ninh môi trường và tị nạn môi trường; Đô thị hóa và môi trường: các kiểu đô thị hóa và vấn đề môi trường liên qua; quản lý môi trường đô thị, phát triển đô thị bền vững; Vấn đề môi trường của các khu vực đông dân nghèo.

	
	AGI 621 (2 tín chỉ) - Ứng dụng viễn thám và hệ thống thông tin đo lường trong nghiên cứu quản lý môi trường Viễn thám, và hệ thống thông tin địa lý là hai công cụ hiệu quả trong tính toán và hỗ trợ xử lý các vấn đề về môi trường. Hiện nay, trên thế giới, đặc biệt là những nước phát triển, các công cụ này đã được khai thác sử dụng rất hiệu quả, đóng vai trò tích cực trong bảo vệ và quả lý môi trường.

	C. KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN  NGÀNH (12 TÍN CHỈ)
	

	1. Các học phần bắt buộc (6 tín chỉ)
	

	
	EIA 621 (2 tín chỉ) - Đánh giá tác động môi trường 

Học phần cung cấp kiến kiến thức nâng cao về ĐTM (đánh giá tác động môi trường) và ĐMC (đánh giá môi trường chiến lược); Các văn bản pháp lý cập nhật có liên quan tới ĐTM và ĐMC. Biết cách xây dựng báo cáo ĐTM và ĐMC; Giúp học viên iết cách tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động liên quan tới ĐTM và ĐMC. 

	
	POS 621 (2 tín chỉ) - Công nghệ môi trường 

Học phần cung cấp cho học viên các kiến thức nguyên lý cơ bản về công nghệ môi trường và các giải pháp xử lý các vấn đề về công nghệ môi trường cụ thể; mô tả các công nghệ chủ yếu, các cải tiến kỹ thuật áp dụng trong xử lý chất thải, giảm thiểu tác động từ các hoạt động của con người cho môi trường nước, khí và đất. Nội dung cơ bản bao gồm nguyên tắc của các phương pháp xử lý chất thải: lý học, hóa học, sinh học và một số phương pháp kết hợp; Các vấn đề về quy định, luật, chỉ tiêu, vệ sinh môi trường... đối với công nghệ xử lý chất thải. 

	
	ESP 621 (2 tín chỉ) - Chiến lược và chính sách môi trường 

Chiến lược và chính sách môi trường có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc hoạch định và xây dựng chiến lược và chính sách môi trường quốc gia. Học phần "Chiến lược và chính sách môi trường" đề cập đến những vấn đề chung về chiến lược và chính sách môi trường, nội dung chủ yếu của chiến lược và chính sách môi trường Việt Nam. 

	2. Các học phần tự chọn (6 tín chỉ)
	

	
	ENP 621 (2 tín chỉ) - Quy hoạch môi trường 

Học phần đề cập đến những vấn đề cơ bản về Quy hoạch môi trường: khái niệm Quy hoạch môi trường, lịch sử phát triển của Quy hoạch môi trường; nội dung của Quy hoạch môi trường, các nguyên tắc và đặc điểm của Quy hoạch môi trường, các phương pháp chủ yếu trong QHMT; Phương pháp tiếp cận Quy hoạch môi trường; Quy trình Quy hoạch môi trường hợp lý; Quy hoạch môi trường đô thị; Quy hoạch tổng hợp lưu vực; Quy hoạch tổng hợp vùng ven biển: môi trường vùng ven biển; sức ép của con người đối với tài nguyên và môi trường vùng ven biển; Các mục tiêu trong khai thác và bảo vệ tài nguyên & môi trường vùng ven biển; Tiếp cận tổng hợp trong quy hoạch môi trường vùng ven biển. 

	
	ENT 621 (2 tín chỉ) - Ô nhiễm và các biện pháp xử lý 

Học phần đề cập đến các vấn đề: Ô nhiễm đất và các biện pháp xử lý (nguồn gốc của các chất ô nhiễm đất, các quá trình chuyển hóa của các chất ô nhiễm - các biện pháp cải tạo đất bị ô nhiễm, các tiêu chuẩn đánh giá và các mô hình quản lý chất ô nhiễm); Ô nhiễm nước và các biện pháp xử lý (kiến thức cơ bản về môi trường nước; sự ô nhiễm nước mặt, nước ngầm, các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm nước, các phương pháp xử lý nước ô nhiễm); Ô nhiễm không khí và các biện pháp xử lý (Giới thiệu chung về ô nhiễm không khí, các nguồn gây ô nhiễm, các chất ô nhiễm, Các nguyên lý và qui trình kiểm soát chất lượng không khí …). 

	
	POE 621 (2 tín chỉ) - Rừng và môi trường 

Học phần cung cấp kiến thức cốt lõi, cơ bản về hệ sinh thái rừng, chức năng môi trường của rừng, những tác động qua lại của rừng với môi trường cũng như những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả môi trường của rừng. 146

	
	ABE 621 (2 tín chỉ) - Sinh học ứng dụng trong xử lý môi trường 

Sinh học trong xử lý môi trường bao gồm quá trình ứng dụng/ sử dụng cơ thể, các quá trình sinh học hay một phản ứng sinh học trong các công đoạn hay cả quá trình cải tạo (làm sạch) môi trường; Các cơ thể sinh vật bao gồm các vi sinh vật (đất và nước), thực 

vật: cạn, bán ngập, hay ngập nước; các động vật không xương sống; các hợp chất cao phân tử sinh học (DNA, RNA). 

	
	PDM 621 (2 tín chỉ) - Xây dựng và quản lý dự án môi trường 

Học phần cung cấp cho học viên kiến thức về phương pháp xây dựng dự án đầu tư phát triển, phân tích tài chính trong lập dự án đầu tư phát triển, phân tích kinh tế - xã hội trong lập dự án đầu tư phát triển và quản lý, đánh giá dự án môi trường. Từ những nội dung này giúp học viên có cách nhìn bao quát hơn, quản lý và đánh giá dự án liên quan tới lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển nông thôn tốt hơn

	
	URE 621 (2 tín chỉ) - Đô thị hoá và Môi trường 

Học phần cung cấp các kiến thức nâng cao về quá trình đô thị hoá ảnh hưởng đến môi trường sống và làm suy giảm các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Ngoài ra, quá trình đô thị hóa còn ảnh hưởng đến sự mất cân bằng sinh thái tự thiên. Các quá trình đô thị hóa làm giảm diện tích cây xanh và mặt nước, gây ra úng ngập, cùng với nhu cầu nước phục vụ sinh hoạt, dịch vụ, sản xuất ngày càng tăng làm suy thoái nguồn tài nguyên nước; Học viên sẽ có kiến thức chuyên sâu trong việc phát triển đô thị cần phải chú ý tới các vấn đề bảo vệ môi trường.

	D. LUẬN VĂN THẠC SĨ (12 TÍN CHỈ)

             Luận văn thạc sĩ là một đề tài khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn do đơn vị đào tạo giao hoặc do học viên tự đề xuất, được người hướng dẫn đồng ý và Hội đồng khoa học đào tạo chuyên ngành chấp thuận. Học viên được phép bảo vệ luận văn thạc sĩ sau khi hoàn thành các học phần thuộc khối kiến thức chung, khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành.



4.3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu phục vụ cho chuyên ngành đào tạo

Bảng 3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu phục vụ cho chuyên ngành đào tạo

	Nội dung
	Số lượng 

	1. Số phòng thí nghiệm phục vụ chuyên ngành đào tạo
	1

	2. Số cơ sở thực hành phục vụ chuyên ngành đào tạo
	-

	3. Số cơ sở sản xuất thử nghiệm phục vụ chuyên ngành đào tạo
	-

	4. Số đầu giáo trình phục vụ chuyên ngành đào tạo

4.1. Giáo trình in

4.2. Giáo trình điện tử
	12

-

	5. Số đầu sách tham khảo phục vụ chuyên ngành đào tạo  

5.1. Sách in

5.2. Sách điện tử
	57



	6. Số tạp chí chuyên ngành phục vụ chuyên ngành đào tạo

6.1. Tạp chí in

6.2. Tạp chí điện tử
	120

-


 Các minh chứng cho bảng 5

- Nội dung 1, 2, 3: Ghi số lượng phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành, sản xuất thử nghiệm, lập bảng riêng cho mỗi loại:
	TT
	Tên phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành, CS SX thử nghiệm
	Năm đưa vào vận hành
	Tổng giá trị đầu tư
	Phục vụ cho thí nghiệm, thực hành của các học phần/môn học

	1
	Viện nghiên cứu khoa học sự sống
	2008
	50 tỷ
	- Phân tích đất, nước, các chất gây ô nhiễm

	2
	Phòng thí nghiem khoa TNMT
	
	
	

	
	
	
	
	


6. Nội dung 4, 5, 6: Chỉ ghi số giáo trình, sách, tạp chí phục vụ chuyên ngành đào tạo và lập bảng riêng theo mẫu sau cho mỗi loại:

	TT
	Tên giáo trình / sách / tạp chí
	Thể loại (in, điện tử)
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản, năm xuất bản
	Phục vụ cho học phần/môn học

	1
	Phương pháp NC môi trường
	in
	PGS.TS. Đặng Văn Minh
	NXBNN
	Phương pháp NCMT

	2
	Đất và dinh dưỡng cây trồng
	in
	GS.TS. Nguyễn Thế Đặng
	NXBNN
	Dinh dưỡng CT

	3
	Khoa học môi trường 
	in
	Lê Văn Khoa chủ biên.
	Giáo dục, 2007
	

	4
	Đa dạng sinh học và tài nguyên di truyền thực vật 
	in
	Nguyễn Nghĩa Thìn
	Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2005
	Đa dạng SH và bảo tồn thiên nhiên

	5
	Giáo trình bảo vệ môi trường trong công nghiệp bột giấy và giấy
	in
	Doãn Thái Hoà
	Khoa học – kỹ thuật, 2005
	Xử lý môi trường

	6
	Môi trường và phát triển bền vững 
	in
	 Nguyễn Đình Hoè
	Giáo dục, 2007
	QL Môi trường cho sự PTBV

	7
	Kĩ thuật môi trường
	in
	Tăng Văn Đoàn, Trần Đức Hạ
	Giáo dục, 2006
	Nguyên lý và PP nghiên cứu môi trường

	
	Các Nguyên lý Khoa học Moi trường
	in
	Lưu Đức Hải

	Trường ĐHKH Tự Nhiên- ĐH Quốc Gia Hà Nội, 2005
	

	
	Môi trường sống và Con người

	in
	Viện Sinh Thái và TNSV

	Viện Sinh Thái và TNSV, 1998
	

	
	Tiếp cận hệ thống trong môi trường và phát triển
	in
	Nguyễn Đình Hòe và Vũ Văn Hiễu
	Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2003
	

	
	Tổng Quan về ứng dụng mô hình DPSIR trong xây dựng chỉ thị môi trường
	in
	Lê Thạc Cán

	Viện MT&PT Bền vững, 2005
	

	
	Phương pháp đánh giá tổng họp DPSIR 
	in
	Phạm Thị Hồng Nga

	ĐH Thủy Lợi

	

	8
	Sức khoẻ môi trường 
	in
	 Trịnh Thị Thanh
	Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2004
	Dân sô MT

	9
	Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững
	in
	Lưu Đức Hải, Nguyễn Ngọc Sinh
	Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2005
	QL Môi trường cho sự PTBV

	10
	Sinh thái môi trường ứng dụng 
	in
	Lê Huy Bá, Lâm Minh Triết
	Khoa học và Kỹ thuật, 2005
	Công nghệ MT

	11
	Môi trường ô nhiễm & hậu quả
	in
	Nguyễn Thị Thìn, Tuấn Lan
	Khoa học và Kỹ thuật, 2005
	Ô nhiễm và các biện pháp XL

	12
	Kỹ thuật môi trường
	in
	Hoàng Kim Cơ
	Khoa học và kỹ thuật, 2005
	Nguyên lý và PP nghiên cứu môi trường

	13
	Đánh giá tác động môi trường các dự án phát triển: quy trình và hướng dẫn kỹ thuật 
	in
	Luc Hens, Lê Thạc Cán, Nguyễn Ngọc Sinh
	Thống kê, 2006
	Đánh giá tác động MT

	14
	Cơ sở đánh giá tác động môi trường
	in
	Lê Xuân Hồng
	Thống kê, 2006
	Đánh giá tác động MT

	15
	Quản lý nhà nước đối với tài nguyên và môi trường vì sự phát triển bền vững dưới góc nhình xã hội - nhân văn
	in
	Phạm Thị Ngọc Trầm 
	Khoa học xã hội, 2006
	Chiến lược và CSMT

	16
	Giáo trình kinh tế và quản lý môi trường
	in
	Nguyễn Thế Chinh
	Thống kê, 2003
	Quản lý MT

	17
	Sinh thái học môi trường
	in
	Trần Văn Nhân chủ biên, Nguyễn Thị Lan Anh
	Bách khoa Hà Nội, 2006
	

	18
	Giáo trình Luật môi trường 
	in
	Trường Đại học Luật Hà nội
	Công an nhân dân, 2006
	

	19
	Cẩm nang quản lý môi trường
	in
	Lưu Đức Hải
	Giáo dục, 2006
	

	20
	Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững
	in
	Lưu Đức Hải, Nguyễn Ngọc Sinh
	Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2005
	

	21
	Môi trường ô nhiễm & hậu quả
	in
	Nguyễn Thị Thìn, Tuấn Lan
	Khoa học và Kỹ thuật, 2005
	Ô nhiễm và các biện pháp xử lý

	22
	Phòng chống ô nhiễm đất và nước ở nông thôn
	in
	Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó
	Lao động, 2006
	

	23
	Cơ sở đánh giá tác động môi trường
	in
	Lê Xuân Hồng
	Thống kê, 2006
	Đánh giá TĐMT

	24
	Vấn đề ô nhiễm trong công nghiệp mỏ và luyện kim 
	in
	Fathi Habashi; Lê Xuân Khuông dịch
	Giáo dục, 2005
	Ô nhiễm và các biện pháp xử lý

	25
	Văn bản pháp luật mới về khoa học, công nghệ và môi trường
	in
	Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường
	Khoa học và Kỹ thuật, 2000
	

	26
	Sức khoẻ môi trường
	in
	Trịnh Thị Thanh
	Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2004
	Dân số MT

	27
	Kỹ thuật địa môi trường 
	in
	Nguyễn Uyên
	Xây dựng, 2004
	

	28
	Kiểm toán môi trường
	in
	Phạm Thị Việt Anh
	Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2006
	Phân tích MT

	29
	Hệ quản trị môi trường ISO - 14001: lý thuyết và thực tiễn 
	in
	Lê Huy Bá
	Khoa học và Kỹ thuật, 2006
	Ứng dụng VT và hệ thống TTĐL

	30
	Giáo trình vi sinh vật học môi trường 
	in
	Trần Cẩm Vân
	Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2005
	Sinh học ứng dụng trong xử lý MT

	31
	Phòng chống ô nhiễm đất và nước ở nông thôn 
	in
	Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó biên soạn
	Lao động, 2006
	Ô nhiễm và các biện pháp xử lý

	32
	Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải
	in
	Trần Ngọc Chấn
	Khoa học và kỹ thuật, 2004
	

	33
	Quan trắc môi trường
	in
	Trương Mạnh Tiến
	Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2005
	Nguyên lý và các PPNCMT

	34
	Các phương pháp và thiết bị quan trắc môi trường nước 
	in
	Lê Quốc Hùng
	Viện khoa học và công nghệ Việt Nam, 2006
	

	35
	Quản lý chất thải nguy hại 
	in
	Trịnh Thị Thanh, Nguyễn Khắc Kinh
	Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2005
	

	36
	SCK: Đánh giá đất
	in
	PGS.TS. Đào Châu Thu và nnk
	Nông nghiệp, 1998
	Đánh giá đất

	37
	SCK: Đất đồi núi Việt Nam
	in
	PGS.TS. Nguyễn Thế Đặng và CS
	Nông nghiệp, 2003
	Sử dụng đất bền vững

	38
	Đánh giá tác động MT
	in
	Phạm Ngọc Hồ, Hoàng Xuân Cơ
	NXBKHKT, 2007
	ĐTM

	39
	Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá tác động môi trường chiến lược
	in
	Tổng cục môi trường
	2009
	ĐTM

	40
	Cơ sở đánh giá tác động môi trường
	in
	Nguyễn Xuân Hồng
	NXBGD, 2004
	ĐTM

	41
	Hướng dẫn quy trình chung đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư
	in
	Lê Thạc Cán và Lê Trình
	2007
	ĐTM

	42
	Hướng dẫn kỹ thuật thực hiện đánh giá tác động môi trường chiến lược đối với quy hoạch kinh tế xã hội
	in
	Cục Thẩm Định và Đánh Giá Tác động môi Trường 
	2010
	

	43
	Đánh giá tác động môi trường: Phương pháp và ứng dụng
	in
	Lê Trình
	NXBKHKT, 2001
	ĐTM

	44
	Giáo trình kinh tế chất thải
	in
	Nguyễn Đình Hương
	NXBGD, 2006
	Kinh tế chất thải



	45
	Giáo trình kinh tế môi trường
	in
	Nguyễn Thế Chinh
	NXBGD, 2008
	

	46
	Kinh tế chất thải: Chất thải phục vụ nền kinh tế
	in
	Trần Hiếu Nhuệ
	2005
	

	47
	1) Quy hoạch môi trường phát triển bền vững

2) Quy hoạch môi trường

3) Chiến lược và chính sách môi trường

4) Một số văn bản của Chính phủ liên quan đến công tác quy hoạch môi trường

5) Tạp chí khoa học đất , Tài nguyên và môi trường

6) Một số phương pháp phân tích môi trường
	in
	- Nguyễn Thế Thôn

- Vũ Quyết Thắng

- Lê Văn Khoa và CS

- Chính phủ, Bộ Tài nguyên và môi trường

-Liên hiệp các hội KH & KT Việt Nam

Lê Đức
	- Khoa học và kỹ thuật, 2004

- ĐH Quốc gia Hà Nội, 2005

- ĐH quốc gia Hà nội, 2001

2000-2013

ĐH Quốc gia Hà Nội, 2004
	Quy hoạch môi trường

	48
	Giáo trình dự báo thuỷ văn


	in
	Đặng Văn Bảng 
	Trường ĐH Thuỷ lợi
	Quản lý lưu vực



	49
	Giáo trình quản lý nguồn nư​ớc.


	in
	Phạm Ngọc Dũng, Nguyễn Đức Quý, Nguyễn Văn Dung
	NXBNN
	

	50
	Quản lý công trình thủy lợi


	in
	Tống Đức Khang và Bùi Hiếu
	NXBNN
	

	51
	Thuỷ Văn nước d​ưới đất


	in
	Vũ Minh Cát và Bùi Công Quang 
	NXBXD
	

	
	Luật Quản lý tài nguyên nước và Nghị định 120/2008 về Quản lý lưu vực
	
	Cục Quản lý Tài nguyên nước

	NXB Chính trị Quốc gia, 2012

	

	52
	Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học
	in
	Lương Đức Phẩm 
	NXB Giáo dục
	Ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý môi trường



	53
	Kỹ thuật xử lý nước thải
	in
	Trịnh Lê Hùng 
	NXB Giáo dục
	

	54
	Giáo trình Công nghệ môi trường


	in
	Trịnh Thị Thanh - Trần Yêm - Đồng Kim Loan 
	Nxb Đại học Quốc gia - 
	

	55
	Giáo trình vi sinh vật đại cương
	in
	Hoàng Hải, Dư Ngọc Thành
	NXB NN
	

	56
	Công nghệ xử lý rác thải và chất thải rắn
	in
	Nguyễn Xuân Nguyên - Trần Quang Huy 


	Nxb Khoa học 
	

	57
	Ô nhiễm môi trường


	in
	Trần Yêm, Trịnh Thị Thanh, Phạm Ngọc Hồ
	Đại học quốc gia 
	Ô nhiễm môi trường và biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường



	58
	Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải


	in
	Trần Ngọc Chấn
	Nxb Khoa học kỹ thuật 
	

	59
	Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước
	in
	Lê Trình 
	NXB Khoa học và Kỹ thuật
	

	60
	Công nghệ xử lý rác thải và chất thải rắn
	in
	Nguyễn Xuân Nguyên - Trần Quang Huy 


	Nxb Khoa học
	

	61
	Kỹ thuật môi trường


	in
	Tăng Văn Đoàn

Trần Đức Hạ


	Nxb Giáo dục 
	

	
	Khoa học Ô nhiễm

	in
	Ian L. Pepper; Charles P. Gerba; Mark L. Brusseau
	Academic Press, Inc. California, USA

	

	
	Assessment of Non-Point Sources Pollution

	in
	Dennis L. Cowin, Keith Loague, Timothy R. Ellsworth

	American Geophysical Union, Washington, DC, USA
	

	
	Môi trường ô nhiễm & hậu quả

	in
	Nguyễn Thị Thìn, Tuấn Lan

	Khoa học và Kỹ thuật, 2005
	

	62
	Luật khoáng sản và các văn bản dưới luật về quản lý khoáng sản
	in
	Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam

	
	Quản lý tài nguyên nước và khoáng sản



	63
	Luật Quản lý tài nguyên nước và các văn bản dưới luật về quản lý tài nguyên nước


	in
	Cục Quản lý tài nguyên nước

	NXB Chính trị Quốc gia, 2013

	

	64
	Giáo trình quản lý nguồn nư​ớc.


	in
	Phạm Ngọc Dũng, Nguyễn Đức Quý, Nguyễn Văn Dung
	NXBNN, 2005

	

	65
	Thuỷ Văn nước d​ưới đất
	in
	Vũ Minh Cát và Bùi Công Quang 
	NXBXD,2002
	

	
	Quản lý công trình thủy lợi
	in
	Tống Đức Khang và Bùi Hiếu

	NXBNN, 2002
	

	66
	Ứng dụng viễn thám và GIS trong môi trường
	in
	Đặng Văn Đức
	Khoa học – Kỹ thuật, Hà Nội
	Hệ thống thông tin địa lý

	67
	Ứng dụng viễn thám và GIS trong môi trường
	in
	Trần Thị Băng Tâm
	Nông Nghiệp, Hà Nội
	

	68
	Ứng dụng viễn thám và GIS trong môi trường
	in
	Nguyễn Ngọc Thạch
	ĐH khoa học Tự nhiên Hà Nội
	

	69
	Ứng dụng viễn thám và GIS trong môi trường
	in
	Chang, K
	McGraw Hill, New York, NY.
	

	70
	Ứng dụng viễn thám và GIS trong môi trường
	in
	Greco, S
	Kendall Hunt, Dubuque, IA
	

	71
	Ứng dụng viễn thám và GIS trong môi trường
	in
	ESRI 
	ESRI Press, Redlands, CA
	

	72
	Ứng dụng viễn thám và GIS trong môi trường
	in
	ESRI 
	ESRI Press, Redlands, CA
	

	73
	Ứng dụng viễn thám và GIS trong môi trường
	in
	ESRI 
	ESRI Press, Redlands, CA
	

	74
	Giáo trình thống kê môi trường
	in
	Phan Công Nghĩa


	NXB ĐHKTQD
	Thống kê môi trường

	75
	Applied Multivariate Statistical Analysis
	in
	Johnson, Wichern
	
	

	
	Úsing statistics to understand environment
	Điện tử
	C.Philip Wheater and

Penny A.Cook, 2000
	
	

	
	Applied Survey  Data Analysis
	Điện tử
	Steven G. Heeringa, Brady T. West , Patricia A. Berglund, 2010
	
	

	
	Statistics for Environmental         Science  and Management
	Điện tử
	Bryan  F.J.  Manly , 2001
	
	

	
	A Handbook of Statistical Analyses

using SPSS
	Điện tử
	Sabine Landau and Brian S. Everitt, 2004
	
	

	
	Báo cáo đề tài cấp nhà nước: Tương tác giữa yếu tố tự nhiên với đời sống văn hoá và kinh tế của dân tộc Mông - Dao ở miền núi phía Bắc
	in
	Hà Thị Thu Thủy, 2013

	
	

	76
	Đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên
	in
	Rod Buckney, Dang Kim Vui, Hoang Van Hung, Lou De Filippis
	NXB Nông nghiệp
	Đa dạng sinh học và Bảo tồn



	77
	Đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên

Đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên
	in
	Nguyễn Hoàng Nghĩa

Mark Bush
	NXB Nông nghiệp

Heidelberg; New York: Springer
	

	78
	Đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên
	in
	Jeffries Mike J.
	Abingdon, Oxford: Routledge
	

	79
	Nguyên lý và phương pháp môi trường
	in
	Lưu Đức Hải
	NXB ĐHQG
	Giáo trình Nguyên lý khoa học môi trường

	
	Nước ngầm
	in
	Nguyễn Đức Quý
	ĐHNNI HN,1994
	Môi trường đất và nước

	
	Cân Bằng nước VN
	in
	Nguyễn Văn Hạnh
	NXBKH HN, 2000
	

	
	Sử dụng bền vững đất đồi núi ở vùng cao
	Điện tử
	Thái Phiên, Tử Siêm

	Nông nghiệp, 2002

	

	
	Sustainable Land Management:

Challenges, Opportunities, and Trade-offs
	Điện tử
	
	Worlbank, 2006
	

	
	Water quality management and control of water poluttion
	Điện tử
	FAO 2000
	Proceedings of a Regional Workshop

Bangkok, Thailand

26-30 October 1999
	

	
	Giáo trình tài nguyên nước
	Điện tử
	Nguyễn Thị Phương Loan
	NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2005
	

	
	Độc học môi trường

Tập 2 – Phần chuyên đề
	Điện tử
	Lê Huy Bá
	NXB Đại học Quốc gia TP HCM - 2006
	Độc học môi trường

	
	Độc chất học công nghiệp và dự phòng nhiễm độc
	Điện tử
	Hoàng Văn Bính
	NXB Khoa học kỹ thuật, 2002
	

	
	Quản lý chất thải dộc hại
	in
	Nguyễn Đức Khiển
	NXB Xây dựng, 2004
	

	
	Heavy Metal stress in plants
	in
	M.N. V. Prasad
	Springer, 2004
	

	
	Assessment of Sources of Air, Water, and Land pollution
	in
	Alexander P.Economopoulos
	WHO, Geneva, 1993
	


4.4. Hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế liên quan đến chuyên ngành đào tạo

Bảng 4. Đề tài khoa học, chuyển giao công nghệ, công trình công bố, hợp tác quốc tế thuộc chuyên ngành đào tạo

	Nội dung
	2008 
	2009 
	2010 
	2011
	2012

	1. Số đề tài khoa học cấp Nhà nước do CSĐT chủ trì
	1
	1
	1
	-
	-

	2. Số đề tài khoa học cấp Bộ/tỉnh do CSĐT chủ trì
	-
	2
	7
	2
	1

	3. Tổng số công trình công bố trong năm:  

Trong đó:       3.1.  Ở trong nước

                       3.2.  Ở nước ngoài
	4

1
	17
	14
	14

3
	11

2

	4. Số hội thảo, hội nghị khoa học quốc tế liên quan đến chuyên ngành đã tổ chức 
	-
	-
	-
	-
	-

	5. Số dự án, chương trình hợp tác đào tạo chuyên ngành thạc sĩ với các đối tác nước ngoài
	-
	-
	-
	-
	-

	6. Số giảng viên cơ hữu thuộc chuyên ngành đào tạo tham gia đào tạo thạc sĩ với CSĐT nước ngoài
	-
	-
	-
	-
	-

	7. Số giảng viên của CSĐT nước ngoài tham gia đào tạo chuyên ngành thạc sĩ
	-
	-
	-
	-
	-


Các minh chứng cho bảng 6

Nội dung 1, 2: Chỉ ghi vào cột năm bắt đầu thực hiện số đề tài khoa học khi có cán bộ khoa học thuộc chuyên ngành đào tạo tham gia thực hiện, kèm theo bảng danh mục sau:

	TT
	Tên, mã số đề tài, công trình chuyên giao công nghệ
	Cấp chủ quản

(NN, Bộ/tỉnh)
	Người chủ trì
	Người tham gia
	Thời gian thực hiện (năm bắt đầu, kết thúc)
	Năm nghiệm thu
	Tổng kinh phí

(trđ)

	1. 
	B2010-TN02-03     Nghiên cứu biện pháp sinh học để cải tạo phục hồi đất canh tác sau khai thác khoáng sản tại Thái Nguyên
	Đề tài cấp bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	PGS.TS. 

Đặng Văn Minh
	2010
	2011
	20

	2. 
	B2010 - TN02 - 03 Nghiên cứu biện pháp sinh học để cải tạo phục hồi đất canh tác sau khai thác khoáng sản tại Thái Nguyên
	Đề tài cấp Bộ chuyển tiếp năm 2011
	Đại học Thái Nguyên
	PGS.TS. 

Đặng Văn Minh
	2010
	2011
	50

	3. 
	B2006-TN03-07:

Đánh giá tiềm năng và nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật cho sản xuất chè hữu cơ tại Thái Nguyên
	Cấp bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	GS.TS.

Nguyễn Thế Đặng
	2006 - 2007
	2007
	30

	4. 
	B2009-TN03-01:

Thu thập, đánh giá và tuyển chọn các loại cây cải tạo đất bị ô nhiễm kim loại nặng ở miền núi Đông Bắc
	Cấp bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	GS.TS.

Nguyễn Thế Đặng
	2009 - 2010
	2011
	50

	5. 
	Nghiên cứu sử dụng đất bền vững và phát triển nông thôn ở vùng núi Đông Nam Á
	Hợp tác với Đức
	Trường ĐH Nông Lâm
	GS.TS.

Nguyễn Thế Đặng
	2003 - 2010
	2010
	600

	6. 
	Nghiên cứu giải pháp quản lý và sử dụng hiệu quả đất trồng lúa trên địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
	Đề tài NCKH tỉnh Thái Nguyên
	Trường ĐH Nông Lâm
	TS. 

Hoàng Văn Hùng
	2012
	
	200

	7. 
	ĐH 2011 - 03 - 05 Đánh giá bảo tồn đa dạng sinh học một số loài thực vật có nguy cơ bị tuyệt chủng tại vườn Quốc gia Xuân Thủy Nam Định
	Đề tài cấp Đại học mới năm 2012
	Trường ĐH Nông Lâm
	TS.

 Hoàng Văn Hùng
	2011
	2012
	50

	8. 
	ĐH2012-TN  - 
Nghiên cứu Công nghệ bãi lọc ngầm trồng cây để xử lý nước thải chăn nuôi trong điều kiện tỉnh Thái Nguyên Việt Nam”
	Đề tài cấp Đại học năm 2012
	Trường ĐH Nông Lâm
	TS.

 Dư Ngọc Thành
	2012
	
	64

	9. 
	Assessing the Impact of Land-use Changes on Stream Discharge and Sediment Yield in Phu Luong Watershed Using SWAT Model
	Đề tài cấp Đại học
	NPUST
	TS.

Phan Đình Binh
	2009 - 2011
	2011
	100

	10. 
	Nghiên cứu ảnh hưởng của sự biến động diện tích đất rừng đến lưu lượng dòng chảy và bùn cát lưu vực Sông Cầu (nhánh Thái Nguyên – Bắc Kạn) bằng công nghệ Viễn thám và SWAT
	Đề tài cấp Đại học mới năm 2013
	Trường ĐH Nông Lâm
	TS.

Phan Đình Binh
	2013 -2014
	
	50

	11. 
	B2009 –TN03-05  Nghiên cứu phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	Đề tài cấp bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	TS.

Lê Văn Thơ
	2009
	2010
	50

	12. 
	B2010-TN02-11   Đánh giá hiện trạng sản xuất, thành phần dinh dưỡng và hàm lượng kim loại nặng trong cây cải xoong tại Thái Nguyên
	Đề tài cấp bộ
	PGS.TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn
	Nguyễn Thị Lợi;

Vương Vân Huyền;

Nguyễn Quang Thi;

Dương Minh Hòa;

Nguyễn Trọng Phương.
	2010
	2011
	20

	13. 
	B2010-TN02-11   Đánh giá hiện trạng sản xuất, thành phần dinh dưỡng và hàm lượng kim loại nặng trong cây cải xoong tại Thái Nguyên
	Đề tài cấp bộ chuyển tiếp 2011
	PGS.TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn
	Nguyễn Thị Lợi;

Vương Vân Huyền;

Nguyễn Quang Thi;

Dương Minh Hòa;

Nguyễn Trọng Phương.
	2011
	2012
	30

	14. 
	B2010-TN02-05  Nghiên cứu khả năng thấm và giữ nước tiềm tàng của đất rừng nhằm góp phần hạn chế xói mòn và dự báo lũ rừng cho huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên
	Đề tài cấp bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	PGS.TS.

Đỗ Thị Lan
	2010
	2011
	20

	15. 
	B2010 - TN02 - 05 Nghiên cứu khả năng thấm và giữ nước tiềm tàng của đất rừng nhằm góp phần hạn chế xói mòn và dự báo lũ rừng cho huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên
	Đề tài cấp Bộ chuyển tiếp năm 2011
	Đại học Thái Nguyên
	PGS.TS. 

Đỗ Thị Lan
	2010
	2011
	50

	16. 
	Thực trạng và giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường một số xã nghèo huyện Định Hoá - Thái Nguyên
	Đề tài trung tâm

Hỗ trợ nghiên cứu Châu Á
	
	PGS.TS. 

Đỗ Thị Lan
	2009
	
	120

	17. 
	B2010 - TN02 - 04 Nghiên cứu kiến thức bản địa trong sử dụng một số thực vật để  phòng trừ rệp hại rau cải ở khu vực miền núi phía Bắc
	Đề tài cấp Bộ chuyển tiếp năm 2011
	Đại học Thái Nguyên
	PGS.TS.

 Nguyễn Thế Hùng
	2010
	2011
	50

	18. 
	Nghiên cứu xây dựng hệ thống tính toán liều lượng đạm bón thúc cho ngô sử dụng phương pháp giải đoán ảnh (Mỹ)
	Đề tài nghị định thư mới năm 2011
	Trường ĐH Nông Lâm
	PGS.TS.

 Nguyễn Thế Hùng
	2011
	2012
	900

	19. 
	B2010-TN02-08     Hiện trạng và giải pháp quản lý, tái sử dụng chất thải sinh hoạt khu vực đô thị thành phố Thái Nguyên
	Đề tài cấp bộ
	Trường ĐH Nông Lâm
	PGS.TS.

Nguyễn Ngọc Nông
	2010
	2011
	22

	20. 
	B2010 - TN02 - 08 Hiện trạng và giải pháp quản lý, tái sử dụng chất thải sinh hoạt khu vực đô thị thành phố Thái Nguyên
	Đề tài cấp Bộ chuyển tiếp năm 2011
	Đại học Thái Nguyên
	PGS.TS.

 Nguyễn Ngọc Nông         
 

	2010
	2011
	55

	21. 
	B2007-TN03-09   Đánh giá ảnh hưỏng của nguồn nước thải tới môi trường nước, đất canh tác nông nghiệp tại khu công nghiệp Sông Công 1 – Thái Nguyên.
	Đề tài cấp bộ
	ĐHNL
	PGS.TS.

Đàm Xuân Vận
	2007


	2008
	30

	22. 
	ĐH 2011 - 03 - 07  Ứng dụng công nghệ GIS mô tả mức độ nhiễm thạch tín (arsen) trong hệ thống nước ngầm và nước cấp sinh hoạt trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
	Đề tài cấp Đại học mới năm 2012
	Trường ĐH Nông Lâm
	TS. 

Phan Thị Thu Hằng
	2011
	2012
	46

	23. 
	ĐH2012-TN03-04: Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) vào công tác quản lý thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
	Đề tài cấp Đại học mới năm 2012
	Trường ĐH Nông Lâm
	TS.

Nguyễn Thanh Hải
	2012
	
	37

	24. 
	B2011 - TN03 - 01 Nghiên cứu chọn tạo giống mận có năng suất chất lượng cao cho vùng miền núi phía Bắc.
	Đề tài cấp Bộ 2012
	Đại học Thái Nguyên
	TS.

Vũ Thị Thanh Thủy
	2012
	2014
	300

	25. 
	Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ quy hoạch vùng trồng chè Ô long, chè xanh chất lượng cao tại thái Nguyên
	Đề tài cấp nhà nước 2010-2013
	Trường ĐH Nông Lâm
	TS.

Vũ Thị Thanh Thủy
	2010
	2013
	2800

	26. 
	Quy hoạch phân bổ sử dụng đất ĐHTN 2007-2010
	Cấp Đại học
	Trường ĐH Nông Lâm
	PGS.TS. 

Lương Văn Hinh
	2007 
	2008
	

	27. 
	Đánh giá tác động môi trường xây dựng Đại học Thái Nguyên 2007-2010
	Cấp Đại học
	Trường ĐH Nông Lâm
	PGS.TS. 

Lương Văn Hinh
	2007 
	2010
	

	28. 
	Quy hoạch tổng thể phát triển ĐHTN giai đoạn 2007- 2020
	Cấp Đại học
	Trường ĐH Nông Lâm
	PGS.TS. 

Lương Văn Hinh
	2008 
	2010
	

	29. 
	Nghiên cứu sử dụng thực vật để cải tạo đất bị ô nhiễm kim loại nặng tại các vùng khai thác khoáng sản
	Đề tài cấp Nhà nước
	Trường ĐH Nông Lâm
	PGS.TS. 

Lương Văn Hinh
	2008
	2010
	

	30. 
	Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường nước và tảo độc tại Hồ Núi Cốc (Thái Nguyên); Đề xuất các giải pháp quản lý tổng hợp nước hồ.


	Đề tài cấp Nhà nước
	Trường ĐH Nông Lâm
	PGS.TS. 

Lương Văn Hinh
	2009
	2011
	


Nội dung 3: Chỉ ghi số công trình công bố (bài báo khoa học) có cán bộ khoa học hoặc học viên cao học thuộc chuyên ngành đào tạo tham gia thực hiện, đăng trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước, kèm theo bảng danh mục sau:

	TT
	Tên bài báo
	Các tác giả
	Tên tạp chí, nước
	Số phát hành (tháng, năm)
	Website    (nếu có)

	
	Study affects of silica fertilizer on the growth on Spriong and Summer-Autumn rice cultivation in Glaysols at Thai Nguyen province.
	PGS.TS.

Đặng Văn Minh
	Journal of Science and Technology
	2008
	

	
	Ảnh hưởng của phân bón silica tới sinh trưởng của lạc trên đất xám bạc màu (Haplic Acrisols) tại Vĩnh Phúc.
	PGS.TS.

Đặng Văn Minh
	Tạp chí Khoa học đất Việt Nam
	2008
	

	
	Kết quả bước đầu về thu thập một số loại cây có khả năng cải tạo đất bị ô nhiễm kim loại nặng tại Thái Nguyên
	GS.TS.

Nguyễn Thế Đặng
	Tạp chí Khoa học đất
	số 34/2009
	

	
	Ảnh hưởng của phương thức canh tác đến một số chỉ tiêu sinh học đất trong mô hình canh tác chè an toàn theo GAP
	GS.TS.

Nguyễn Thế Đặng và cs
	Tạp chí KH&CN, Đại học Thái Nguyên
	số 14(76)/2010
	

	
	Bước đầu khảo sát tình hình nhiễm As trong nước ngầm ở khu vực thành phố Thái Nguyên
	GS.TS.

Nguyễn Thế Đặng và cs
	Tạp chí Khoa học đất
	số 40/2012
	

	
	Nghiên cứu khả năng làm sạch nước thải sinh hoạt của các giống bèo
	Nguyễn Khắc Thái Sơn;

Dương Thanh Tú;

Hoàng Văn Hùng;

Phạm Thị Tâm;

Đỗ Quỳnh Thơ
	Kỷ yếu Hội nghị Khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường đại học và cao đẳng khỗi nông - lâm - ngư - thủy toàn quốc lần thứ tư, tháng 3 năm 2009
	2009
	

	
	Đánh giá hàm lượng Nitrate trong dưa chuột trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
	Nguyễn Khắc Thái Sơn;

Hà Anh Tuấn;

Phan Thị Minh Thu
	Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên,
	Số 6/

2010
	

	
	Thực trạng rác thải sinh hoạt tại khu vực kí túc xá Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên
	Nguyễn Khắc Thái Sơn;

Hà Anh Tuấn;

Đàm Thị Ngọc Huyền;

Dương Thị Minh Hòa;

Hoàn Ngân Hải;

Nguyễn Đức Hùng;

Trần Thị Thanh Hương;

Lê Anh Thắng
	Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên
	Số 11/

2010
	

	
	Ảnh hưởng của phân đạm đến hàm lượng nitrat trong cây cải xoong
	Nguyễn Khắc Thái Sơn;

Nguyễn Trọng Phương;

Đỗ Văn Dũng
	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Số 16/

2010
	

	
	Nghiên cứu hàm lượng niken và kẽm trong cải xoong tại Thái Nguyên
	Nguyễn Khắc Thái Sơn;

Lê Hoàng Anh;

Hoàng Văn Hùng
	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Số 3/

2012
	

	
	Nghiên cứu xác định giá thể giữ cây trồng thủy canh thích hợp đối với rau ăn lá
	Nguyễn Minh Chung, Trần Khắc Thi, Nguyễn Khắc Thái Sơn,
Hoàng Minh Châu, Nguyễn Thị An
	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Số 6/

2012
	

	
	Xác định loại dung dịch dinh dưỡng thích hợp để trồng thủy canh một số loại rau ăn lá
	Nguyễn Minh Chung, Trần Khắc Thi, Nguyễn Khắc Thái Sơn,
Hoàng Minh Châu, Nguyễn Thị An
	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Số 10/

2012
	

	
	Thực trạng các văn phòng môi giới bất động sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên
	PGS.TS.

 Nguyễn Khắc Thái Sơn
	Khoa học và công nghệ  ĐHTN
	số 10/2010
	

	
	Thực trạng và giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn cho 1 số xã nghèo huyện Định Hóa, Thái Nguyên


	PGS.TS.

 Đỗ Thị Lan
	- Kỷ yếu hội thảo quốc gia “ Vấn đề nông nghiệp nông thôn Việt nam” – ĐHNN1, Hà nội
	2011
	

	
	Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý và mô hình hoá trong nghiên cứu xói mòn đất huyện Sơn động, Bắc Giang
	PGS.TS.

Đỗ Thị Lan
	Tạp chí Nông nghiệp &PTNT, tháng 11-2010
	2010
	

	
	Tác động của thâm canh hoa tới chất lượng môi trường đất vùng trồng hoa Tây Tựu – Từ Liêm - Hà Nội
	PGS.TS.

Đỗ Thị Lan
	Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên
	2010
	

	
	Một số vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn ở Thái Nguyên
	PGS.TS.

Đỗ Thị Lan
	Kỷ yếu Hội nghị khoa hoc công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học và cao đẳng khối Nông – Lâm - Ngư – Thủy toàn quốc lần thứ 4
	2009
	

	
	Nghiên cứu khả năng thấm và giữ nước của đất rừng trường hợp nghiên cứu tại huyện Định hóa, Thái nguyên.
	PGS.TS.

Đỗ Thị Lan
	Tạp chí NN&PTNT tháng 3-2012
	2012
	

	
	Quy hoạch phát triển vùng rau an toàn tại thị xã Cao Bằng giai đoạn 2010 – 2020
	PGS.TS.

Nguyễn Ngọc Nông
	Khoa học và công nghệ ĐHTN
	2010
	

	
	Những tồn tại và giải pháp nâng cao hiệu quả quy hoạch sử dụng đất tại thị trấn Đình Cả huyện Võ Nhai Thái Nguyên
	PGS.TS.

Nguyễn Ngọc Nông
	Khoa học đất VN
	2010
	

	
	Ứng dụng GIS nghiên cứu sói mòn đất tại xã Cát Nê huyện Đại từ tỉnh Thái Nguyên
	TS.

Đàm Xuân Vận
	Khoa học đất
	32/2009
	

	1 
	Hài hòa phát triển và bảo tồn khu vực núi đá vôi phía bắc thông qua  nâng cao năng lực và quy hoạch vùng
	PGS.TS. Đàm Xuân Vận
	Hội thảo quy hoạch sử dụng đất cấp cơ sở
	2010
	

	2 
	Nghiên cứu xử lý rác thải hữu cơ sinh hoạt bằng chế phẩm EM và đề xuất mô hình xử lý rác thải tại hộ gia đình
	PGS.TS. Đàm Xuân Vận
	Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐHTN
	2009
	

	3 
	Đánh giá mức độ ô nhiễm nước tại vỉa 8 cánh nam công ty TNHH một thành viên than Mạo Khê – TKV
	PGS.TS. Đàm Xuân Vận
	Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐHTN
	2009
	

	4 
	Đánh giá ảnh hưởng của nước thải công nghiệp đến sản xuất nông nghiệp tại  khu công nghiệp Sông Công 1- TN
	PGS.TS. Đàm Xuân Vận
	Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐHTN
	2009
	

	5 
	Ảnh hưởng của tưới nước đến năng suất giống lạc L14 trong vụ đông năm 2002 tại Thái Nguyên
	PGS.TS. Đàm Xuân Vận
	Tạp chí KH&CN Đại học Thái Nguyên
	2005
	

	6 
	Đánh giá sự tích lũy kim loại nặng trong môi trường nước, đất sản xuất nông nghiệp KCN Sông Công 1
	PGS.TS. Đàm Xuân Vận
	Tạp chí Khoa học đất
	2009
	

	7 
	Đánh giá mức độ ô nhiễm nước thải KCN Sông Công 1, Thái Nguyên
	PGS.TS. Đàm Xuân Vận
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4.5. Hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế tổ chức tại cơ sở đào tạo

  Bảng 5: Hội thảo, hội nghị thuộc chuyên ngành đào tạo tổ chức ở Cơ sở đào tạo, kèm theo bảng sau:

	TT
	Tên hội thảo, hội nghị khoa học
	Thời gian tổ chức
	Cơ quan phối hợp tổ chức
	Nội dung chủ yếu

	1
	Tài nguyên và môi trường Việt Nam - hiện trạng và giải pháp quản lý, phát triển
	5/9/2011
	Bộ TN và MT
	Quản lý tài nguyên

	2
	Cải tạo phục hồi đất canh tác sau khai thác khoáng sản tại Thái Nguyên
	6/6/2011
	Sở TNMT Thái Nguyên
	Môi trường đất

	3
	Quy hoạch môi trường tỉnh Bắc cạn
	5,6/4/2012
	Sở TNMT Bắc cạn
	Quy hoạch môi trường

	4
	Nghiên cứu biện pháp phục hồi đất sau khai khoáng
	2012
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	- Biện pháp nâng cao độ phì chống thoái hóa đất
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	Remediation of contaminated land with plants and posibilities of using biomass in consideration of economic aspects in Germany and Vietnam
	2013
	Hochschule Merseburg – University of Applied Sciences, Đức
	- Sinh học trong sử dụng đất bền vững

	6
	Hội thảo quy hoạch sử dụng đất cấp xã
	Tháng 2- 2012
	Hội Khoa học đất Việt Nam
	-Đánh giá thực trạng quy hoạch sử dụng đất cấp xã.

-Xây dựng quy trình và đề xuất giải pháp quy hoạch sử dụng đất cấp xã trong tương lai
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	Sử dụng đất vùng cao bền vững và phát triển nông thôn miền núi
	2000-2006
	ĐH Hohenheim-Cộng hòa liên bang Đức – dưới sự tài trợ của DAAD
	- Thực trạng và giải pháp sử dụng đất bền vững cho các tỉnh miền núi
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	Nghiên cứu quản lý đất và nước ngầm
	1996-2003
	CIDA Canada
	- Giải pháp quản lý đất và nước ngầm
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	Hội thảo ứng dụng GIS trong quản lý tài nguyên môi trường 
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	GIS trong quản lý đất đai và môi trường
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	- Kiến thức bản địa và biện pháp duy trì kiên sthuwcs bản địa trong quản lý tài nguyên và môi trường


  Bảng 6: Dự án, chương trình hợp tác thuộc chuyên ngành đào tạo, kèm theo bảng danh mục:
	TT
	Tên đề tài,  chương trình  
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan tham gia
	Thời gian hợp tác 

(tháng, năm bắt đầu, kết thúc)
	Nội dung chính của hợp tác đối với Chuyên ngành

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Bảng 7: Giảng viên cơ hữu thuộc chuyên ngành tham gia đào tạo thạc sĩ với CSĐT nước ngoài, kèm theo bảng:

	TT
	Họ, tên giảng viên, cán bộ khoa học   
	Cơ sở đào tạo đến hợp tác, nước
	Thời gian 

(tháng, năm bắt đầu, kết thúc)
	Công việc thực hiện chính

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Bảng 8: Giảng viên/Cán bộ khoa học của cơ sở đào tạo nước ngoài tham gia đào tạo chuyên ngành thạc sĩ, kèm theo bảng sau:

	TT
	Họ, tên  
	Cơ sở đào tạo nước ngoài
	Thời gian 

(tháng, năm bắt đầu, kết thúc)
	Công việc thực hiện chính
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